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Abstract: This article refers to the multimodal text in literary teaching at secondary school in 

Vietnam. The article shows that multimodal text has been used in the teaching of teachers at 

secondary school. Moreover, this is the type of writing that students usually approach and apply. 

However, the multimodal text has been not much interested in the existing literary curriculum and 

textbooks. The article also points out the necessity of adjustment of the reading subjects in line 

with practical needs of teachers and learners as well as approach to the world's educational trends. 
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1. Mở đầu 
Sự phát triển của khoa học kĩ thuật và công nghệ đang 

diễn ra không ngừng trong xã hội hiện đại đã tạo ra thực 

tiễn văn bản đa dạng, sinh động. Việc giao tiếp ngày nay 

không chỉ được thực hiện một cách “truyền thống” qua 

giấy tờ, sách ảnh, tạp chí, tiểu thuyết hay sách chứa thông 

tin mà còn được thực hiện qua máy tính, Internet, email, 

các phương tiện nghe nhìn như đài, tivi, video hay DVD. 

Ở trường học, ở nhà hay ở các nơi công cộng, học sinh 

hoàn toàn có thể tiếp xúc với các loại văn bản trên.  

Bên cạnh văn bản đơn phương thức thì văn bản đa 
phương thức là loại văn bản xuất hiện khá nhiều trong 

các môn học ở nhà trường trung học cơ sở (THCS) (Phần 

Hình học của môn Toán; Vật lí, Hóa học, Địa lí, Sinh 
học, Lịch sử...). Để có thể tìm ra lời giải cho một bài toán 

hình, học sinh cần biết đọc được hình vẽ cho trước. 

Tương tự như vậy, để có thể tìm được đáp án cho một bài 

tập vật lí, người học cũng cần hiểu được hình vẽ mà đề 

bài gợi ý; để nắm được những kiến thức về sinh học, học 

sinh phải biết đọc các hình vẽ trong sách giáo khoa hay 

muốn vẽ được biểu đồ, người học cần biết đọc số liệu từ 

những bảng biểu cho trước... 

Qua đó, có thể nhận thấy, trong quá trình học tập, học 

sinh thường xuyên phải đọc hiểu các văn bản có sử dụng 

kênh chữ và kênh hình. Đặc biệt, trong các bài giảng có 

ứng dụng công nghệ thông tin, học sinh còn được tiếp 

xúc và đọc hiểu các văn bản có sự kết hợp của kênh chữ, 

kênh hình và kênh âm thanh (video trong thí nghiệm vật 

lí, hóa học; phim tư liệu lịch sử, video được sử dụng khi 

giảng dạy môn địa lí...). Bài viết nêu tầm quan trọng của 

văn bản đa phương thức trong dạy học nói chung và dạy 

học đọc hiểu trong môn Ngữ văn nói riêng.  

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ 

văn trung học cơ sở hiện hành 

Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) môn 

Ngữ văn của Việt Nam không có phần riêng nêu mục tiêu 

của đọc hiểu văn bản nói chung và của các cấp học nói 

riêng. Tuy nhiên, có thể thấy mục tiêu của đọc hiểu văn 

bản ở cấp THCS đã được nêu trong phần Cấu trúc 

chương trình: “Môn học được gọi là Ngữ văn, có mục 

tiêu hoàn thiện kiến thức cơ sở về từ vựng, ngữ pháp 

tiếng Việt; cung cấp kiến thức về văn bản văn học, lí luận 

văn học; hình thành ở học sinh năng lực tiếp nhận và tạo 

lập các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, 

thuyết minh và hành chính - công vụ” [1; tr 41]. 

Theo đó, CTGDPT môn Ngữ văn của Việt Nam (cấp 

THCS) đã nêu hai loại văn bản để đọc hiểu, đó là: văn 

bản văn học và văn bản nhật dụng. Ở mỗi lớp, số lượng 

văn bản văn học và văn bản nhật dụng có sự sắp xếp khác 

nhau. Văn bản văn học chia thành hai loại là văn bản hư 

cấu và văn bản không hư cấu. Nó gồm nhiều thể loại khác 

nhau: truyện, thơ, kịch, kí, chèo... Văn bản nhật dụng 

được sắp xếp theo từng chùm chủ đề. Các văn bản nhật 

dụng chiếm tỉ lệ rất nhỏ và không đa dạng so với văn bản 

văn học (lớp 6 chiếm 9,7 %, lớp 7 chiếm 3 %, lớp 8 chiếm 

10,3 %, lớp 9 chiếm 5,2 %). Chương trình không nêu 

nguồn hoặc chất liệu thể hiện văn bản nhưng trong thực 

tế các văn bản này đều được trình bày bằng chữ viết, in 

trên giấy (trong sách giáo khoa (SGK)). 

Trong khi đó, xu thế quốc tế hiện nay cho thấy sự mở 

rộng về văn bản đọc hiểu nói chung, văn bản đọc hiểu 

trong nhà trường phổ thông nói riêng. Có bao nhiêu loại 

văn bản trong cuộc sống thì có bấy nhiêu loại được dạy 

đọc hiểu trong nhà trường phổ thông. Ở những nước có 

nền giáo dục phát triển như Mĩ, Canada, Singapore..., văn 

bản đọc hiểu bao gồm cả văn bản văn học và văn bản 

thông tin, tỉ lệ giữa hai loại văn bản này là tương đương. 

Các nước này cũng đưa vào chương trình và chuẩn 

chương trình các loại văn bản được trình bày theo nhiều 
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dạng “ngôn ngữ” khác nhau, lấy từ nhiều nguồn (in hoặc 

không in) như: tiểu sử, tự thuật, media...  

2.2. Văn bản đa phương thức trong sách Ngữ văn 

trung học cơ sở hiện hành 

SGK Ngữ văn là phương tiện trực tiếp phục vụ cho 

hoạt động dạy và học môn Ngữ văn. Qua quá trình khảo 

sát, có thể nhận thấy có hai loại văn bản: văn bản sử dụng 

một yếu tố biểu đạt và văn bản sử dụng một yếu tố biểu 

đạt (có minh họa) được sử dụng trong SGK Ngữ văn cấp 

THCS. 

Ở lớp 6, số lượng văn bản sử dụng một yếu tố biểu 

đạt (có minh họa) là 28/34 chiếm 82,4%. Đến lớp 7, số 

lượng văn bản sử dụng một yếu tố biểu đạt (có minh họa) 

giảm xuống 18/35, chiếm 51,4%. Đến lớp 8, con số này 

tiếp tục giảm còn 14/29 chiếm 48,3%. Lớp 9 - lớp cuối 

cùng của cấp THCS số văn bản sử dụng một yếu tố biểu 

đạt (có minh họa) giảm mạnh, chỉ còn 10/42 chiếm 

23,8%. Bên cạnh chữ viết, các minh họa được sử dụng 

trong các bài đọc hiểu chủ yếu là hình ảnh, tranh minh 

họa; sơ đồ, bảng thống kê, biểu đồ, bản đồ là rất ít.  

Bên cạnh SGK, sách bài tập Ngữ văn cũng là phương 

tiện đáng chú ý. Bởi, sách bài tập Ngữ văn là tập hợp các 

bài tập phục vụ cho việc rèn luyện kĩ năng gắn với từng 

bài học của học sinh. Ở phần bài tập đọc hiểu văn bản trong 

sách bài tập Ngữ văn THCS, bên cạnh những bài tập yêu 

cầu học sinh thực hiện bằng một phương tiện như ngôn 

ngữ còn có một số bài tập yêu cầu người học phải kết hợp 

nhiều yếu tố biểu đạt để hoàn thành nhằm mục đích nâng 

cao năng lực đọc hiểu văn bản.  

Tuy số lượng bài tập yêu cầu sử dụng hai yếu tố biểu 

đạt trở lên còn hạn chế (lớp 6 chiếm 1,7%; lớp 7 chiếm 

1,5 %; lớp 8 chiếm 1,9%; lớp 9 chiếm 0,6%) nhưng 

những hình thức như hoàn thành bài tập bằng bảng biểu 

hay chuyển thể tác phẩm văn học bước đầu đã tạo được 

sự hứng thú cho người học. Điều đó khẳng định, văn bản 

đa phương thức đã được đề cập đến song chưa phổ biến 

rộng rãi. 

Ngoài ra, nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên trong quá 

trình dạy học, Bộ GD-ĐT đã biên soạn bộ sách giáo viên 

với những gợi ý cụ thể. Qua quá trình khảo sát sách giáo 

viên Ngữ văn cấp THCS, chúng tôi nhận thấy phần lớn 

các bài hướng dẫn đọc hiểu trong sách giáo viên Ngữ văn 

THCS đều chú trọng hướng dẫn cách thức người dạy 

cung cấp kiến thức đọc hiểu cho học sinh qua phương 

tiện ngôn ngữ. Bên cạnh đó, có một số bài đọc hiểu 

hướng dẫn giáo viên nên kết hợp với tranh ảnh, video, đồ 

thị, bảng biểu...để bài giảng có hiệu quả. Mặc dù, số 

lượng bài hướng dẫn đọc hiểu văn bản sử dụng hai yếu 

tố biểu đạt còn chiếm tỉ lệ thấp, càng lên lớp cao hơn thì 

số lượng càng giảm; các văn bản đa phương thức được 

sử dụng mới dừng lại ở mức độ hỗ trợ quá trình giảng 

dạy song đó cũng là dấu hiệu khẳng định các chuyên gia 

biên soạn sách giáo viên Ngữ văn cấp THCS đã quan tâm 

tới văn bản đa phương thức. 

2.3. Thực tiễn sử dụng văn bản đa phương thức trong 

dạy học Ngữ văn 

Năm học 2016-2017, chúng tôi tiến hành khảo sát 

thực trạng sử dụng văn bản đa phương thức trong dạy 

học Ngữ văn ở một số trường THCS trên địa bàn các tỉnh: 

Thái Nguyên (THCS Quang Trung - TP. Thái Nguyên, 

THCS Đồng Tiến, THCS Minh Đức - thị xã Phổ Yên), 

Cao Bằng (THCS Sông Hiến - TP. Cao Bằng, THCS 

Nguyên Bình - huyện Nguyên Bình; Phổ thông cơ sở 

Nam Cao, huyện Bảo Lâm). Mỗi tỉnh khảo sát ngẫu 

nhiên các trường thuộc ba vùng: thành phố, trung tâm 

huyện, vùng sâu vùng xa. Mỗi trường, khảo sát các giáo 

viên dạy bộ môn Văn và 4 lớp học sinh thuộc 4 khối 6, 

7, 8, 9, bao gồm 40 giáo viên và 735 học sinh ở 6 trường 

THCS thông qua phiếu hỏi xoay quanh một số nội dung: 

liên quan đến quá trình dạy và học môn Ngữ văn của giáo 

viên và học sinh ở trường THCS. 

Từ kết quả của 40 phiếu khảo sát đối với giáo viên, 

chúng tôi nhận thấy: 

- Phần lớn giáo viên được hỏi ý kiến cho rằng hệ 

thống văn bản đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn 

THCS nên điều chỉnh (89,3%). Bởi lẽ, văn bản đọc hiểu 

trong chương trình Ngữ văn THCS hiện hành chủ yếu là 

các văn bản trình bày bằng chữ viết được in trên giấy 

(trong SGK) nên học sinh dễ nhàm chán và khả năng tiếp 

nhận chưa cao.  

- Để nâng cao sự hứng thú và khả năng tiếp nhận của 

người học, giáo viên đã sử dụng các phương tiện hỗ trợ 

cho quá trình dạy học đọc hiểu. Đặc biệt, với giáo viên ở 

thành phố, họ thường xuyên sử dụng các phương tiện hỗ 

trợ hiện đại. Hệ thống phương tiện hỗ trợ dạy học đọc 

hiểu mà các thầy (cô) sử dụng rất đa dạng, bao gồm: sơ 

đồ, bảng biểu; tranh ảnh, video. Đó chính là các văn bản 

đa phương thức. Đa số giáo viên cho rằng khả năng tiếp 

nhận của học sinh đạt mức “tốt” khi học các bài đọc hiểu 

có sự hỗ trợ của các phương tiện trên (62,7%). Điều đó 

khẳng định, văn bản đa phương thức góp phần tăng sự 

hứng thú, từ đó tăng khả năng tiếp nhận cho học sinh. 

Bên cạnh việc sử dụng các văn bản đa phương thức vào 

mục đích hỗ trợ quá trình dạy học đọc hiểu văn bản thì 

một số giáo viên đã sử dụng văn bản đa phương thức làm 

ngữ liệu để dạy học đọc hiểu (văn bản kết hợp chữ viết 

và hình ảnh; văn bản gồm chữ viết, hình ảnh và âm 

thanh). Tuy số lượng giáo viên sử dụng văn bản đa 

phương thức làm ngữ liệu để dạy học đọc hiểu còn hạn 

chế (18,7 %) song điều đó cho thấy giáo viên đã có ý thức 

quan tâm tới loại văn bản này.  
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- 100% giáo viên được hỏi ý kiến đều rằng cho tất cả 

học sinh đều hứng thú với văn bản đa phương thức. Đó 

là văn bản kết hợp chữ viết và hình ảnh (sách tranh, tạp 

chí, báo, phiếu bảo hành, trang web); văn bản gồm chữ 

viết, hình ảnh và âm thanh... (quảng cáo, một trận đấu 

bóng, phim, SGK điện tử,...). Để có thể đọc hiểu những 

văn bản trên, theo các thầy (cô), học sinh không chỉ sử 

dụng thị giác để đọc mà còn cần sử dụng thị giác để quan 

sát. Vì vậy, giáo viên khẳng định học sinh cần phải rèn 

luyện các kĩ năng đọc; nhìn/quan sát. Nhận thức được 

tầm quan trọng của đọc hiểu đối với môn Ngữ văn nói 

riêng và với các môn học khác nói chung, các giáo viên 

được hỏi cho rằng năng lực đọc hiểu văn bản có vị trí 

quan trọng, nó cần thiết với tất cả các môn học. 

- 100% giáo viên có ý kiến cần đưa văn bản đa 

phương thức vào chương trình giảng dạy môn Ngữ văn. 

Trong đó, 40% giáo viên đề xuất 2 loại văn bản: văn bản 

kết hợp kênh chữ (dạng viết) và hình ảnh; văn bản gồm 

chữ viết, hình ảnh và âm thanh và 60% giáo viên đề xuất 

3 loại văn bản: văn bản kết hợp kênh chữ (dạng viết) và 

hình ảnh; văn bản kết hợp kênh chữ (dạng nói) và âm 

thanh, văn bản gồm chữ viết, hình ảnh và âm thanh. 

Những đề xuất đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi 

thầy (cô) đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và việc 

đổi mới chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 

nói riêng.  

Nếu văn bản đơn phương thức do một yếu tố tạo 

thành thì văn bản đa phương thức được thành bởi nhiều 

yếu tố, các yếu tố đó có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ, bổ 

sung cho nhau để tạo thành một chỉnh thể. Vì vậy, quy 

trình dạy đọc hiểu đối với văn bản đa phương thức và văn 

bản đơn phương thức là không giống nhau. Đa số giáo 

viên được hỏi (86,7%) lựa chọn quy trình dạy học gồm 3 

bước đối với văn bản đa phương thức là: Bước 1: Trước 

khi đọc (GV đưa ra các câu hỏi giúp HS kích hoạt kiến 

thức nền về văn bản); Bước 2: Trong khi đọc (GV nêu 

câu hỏi giúp HS suy ngẫm về những ý tưởng và thông tin 

trong văn bản); Bước 3: Sau khi đọc (GV nêu câu hỏi 

giúp HS phát triển kĩ năng khái quát nhìn lại quá trình 

đọc của bản thân, liên hệ thực tế). Đây là gợi ý quý báu 

để chúng tôi đề xuất quy trình dạy học đọc hiểu cho từng 

tiểu loại của văn bản đa phương thức.  

Với 735 phiếu khảo sát đối với học sinh, chúng tôi đã 

tiến hành thống kê và xử lí số liệu, kết quả như sau: 

- Đa số học sinh (81,2%) có nhận xét đúng về hình 

thức trình bày của các văn bản đọc hiểu trong SGK Ngữ 

văn THCS hiện hành: chỉ có chữ viết; có chữ viết và hình 

ảnh minh họa (tranh ảnh/ sơ đồ, bảng biểu).  

- Các văn bản đọc hiểu trong SGK Ngữ văn THCS 

hiện hành phần lớn trình bày bằng chữ viết. Vì vậy, chưa 

thực sự tạo được hứng thú với người học, chỉ có 50,5% 

học sinh thích loại văn bản này. 

- Trong khi đó, ở nhà, trường học hay những nơi công 

cộng, học sinh thường xuyên được tiếp xúc với các văn 

bản có nhiều yếu tố biểu đạt như: truyện tranh, tạp chí, 

báo, phim... Chỉ có 15,1% học sinh ít khi đọc các loại văn 

bản này. Đặc biệt, ở những trường thuộc vùng sâu, vùng 

xa vẫn có khoảng hơn 70% học sinh thường xuyên tiếp 

xúc và sử dụng văn bản đa phương thức và rất hứng thú 

đối với các loại văn bản có sự kết hợp của nhiều yếu tố 

biểu đạt. 95,5% học sinh được hỏi thích đọc hiểu các loại 

văn bản kết hợp chữ viết và hình ảnh (sách tranh, tạp chí, 

báo, phiếu bảo hành, trang web); văn bản gồm chữ viết, 

hình ảnh và âm thanh... (quảng cáo, một trận đấu bóng, 

phim, sách giáo khoa điện tử,...); 100% học sinh thích 

tham gia ngoại khóa văn học dưới các hình thức: ngâm 

thơ, vẽ tranh minh họa, xem phim, sân khấu hóa... Đó 

chính là các dạng biểu hiện khác nhau của văn bản đa 

phương thức. 

- Phần lớn học sinh (90,4%) đều cho rằng để đọc hiểu 

một văn bản đa phương thức cần rèn luyện các kĩ năng 

đọc, nhìn/quan sát. Như vậy, các em đã có những nhận 

thức ban đầu về loại văn bản này. Sự kết hợp của nhiều 

yếu tố biểu đạt trong văn bản đa phương thức đòi hỏi 

người đọc phải vận dụng các kĩ năng để có thể khai thác 

được đầy đủ các yếu tố tạo thành. 

- Đa số học sinh (94,6%) mong muốn khi học các bài 

đọc hiểu văn bản, thầy/cô sẽ sử dụng các phương tiện hỗ 

trợ như bảng phụ, tranh ảnh, video minh họa... Như vậy, 

có thể tiếp tục khẳng định, văn bản đa phương thức góp 

phần tích cực trong quá trình dạy học đọc hiểu, tạo hứng 

thú và tăng khả năng tiếp nhận cho người học. Ngoài 

những hình thức kiểm tra đọc hiểu như tự luận, trắc 

nghiệm, học sinh rất hứng thú với việc đưa các hình thức 

như ngâm thơ, vẽ tranh minh họa, chuyển thể kịch 

bản...vào quá trình đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản. 

3. Kết luận 

Qua quá trình khảo sát văn bản đa phương thức trong 

chương trình, sách Ngữ văn (hiện hành) và thực tiễn 

giảng dạy môn Ngữ văn ở một số trường THCS, có thể 

nhận thấy để đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn và hội 

nhập với xu thế giáo dục của quốc tế, Bộ GD-ĐT cần đưa 

văn bản đa phương thức vào chương trình giảng dạy môn 

Ngữ văn, đồng thời cần có những gợi ý cụ thể để dạy học 

đọc hiểu loại văn bản này. Bởi đọc hiểu văn bản đa 

phương thức không chỉ là cơ sở cho việc học môn Ngữ 

văn mà còn là cơ sở cho việc học các môn học khác (khoa 

học tự nhiên, khoa học xã hội). 

 

(Xem tiếp trang 29)
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SV. SV có thể trả lời chưa chính xác hoặc đưa ra những 

câu trả lời không như mình mong đợi song GV trong dạy 

học tích cực không nên quá đặt nặng vấn đề đúng - sai 

mà nên khơi gợi, động viên, khích lệ SV bằng những kĩ 

thuật gợi mở như: Em nên suy nghĩ thêm chút nữa, ngoài 

những ý em trình bày, còn ý tưởng nào nữa không? 
Những câu hỏi mang tính chất bước đệm ấy có tác dụng 

khai thác vốn hiểu biết của SV và SV cảm thấy ý kiến 

mình thực sự quan trọng đối với bài học, quan trọng đối 

với mọi người. Do đó, nếu GV có nghệ thuật đặt câu hỏi 

thì sẽ nuôi dưỡng những ý tưởng ở SV và nắm bắt được 

“vùng phát triển gần nhất” ở mỗi em để tiếp tục gợi mở 

nhằm đạt đến các giới hạn cao nhất trong dạy học. Kiên 

trì chờ đợi và nhận ra sự tiến bộ của SV. Sử dụng tính hài 

hước đúng lúc đúng chỗ để tiết học sinh động hơn, tạo 

không khí vui vẻ, giảm bớt căng thẳng vốn có của các 

giờ học và kích thích tính hợp tác tích cực hơn. Đặc biệt 

phải có kĩ năng giao tiếp tốt, biết đặt mình vào vị trí SV, 

gần gũi để các em mạnh dạn bày tỏ quan điểm, chia sẻ 

những ý tưởng. 

- Thái độ và tinh thần học tập của SV: Cần dung hòa 

mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể để tìm tiếng nói 

chung, có tinh thần hăng hái thi đua xây dựng và phát 

triển tập thể lớp, mỗi SV phải biết tự giác sẵn sàng nhận 

nhiệm vụ, thực hiện có trách nhiệm cao đối với các 

nhiệm vụ học tập của mình và của nhóm/lớp. Làm việc 

cùng nhau sẽ giúp nỗ lực của từng cá nhân hoàn thiện 

hơn. Huy động tối đa vốn sống của bản thân và luôn có 

ý thức tự rèn luyện cho mình những KN xã hội cần thiết 

như: KN hợp tác, KN chia sẻ thông tin, KN chấp nhận, 

KN giải quyết bất đồng... 

3. Kết luận 

Hành vi VHHT là cách ứng xử có ý thức được thúc 

đẩy bởi động cơ học tập đúng đắn, thể hiện những giá trị 

tốt đẹp của con người trong quá trình lĩnh hội tri thức; 

vừa phù hợp với chuẩn mực chi phối cá nhân trong học 

tập, vừa là mẫu mực có tác dụng giáo dục, thuyết phục 

người khác thực hiện theo. Hành vi VHHT có ý nghĩa 

quan trọng giúp người học nâng cao chất lượng và hiệu 

quả của hoạt động học tập theo hướng bền vững, đồng 

thời định hướng cho con người thực hiện và phát triển 

các loại hành vi khác trong cuộc sống. Vì vậy, giáo dục 

hành vi VHHT là nhiệm vụ rất quan trọng của các trường 

đại học nói chung và trường ĐHNV Hà Nội nói riêng 

trong việc xây dựng nhân cách VH, môi trường VH, góp 

phần thực hiện tốt mục tiêu đào tạo của nhà trường.  
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Đại học Kinh tế Quốc dân. 

[4] Phan Hồng Giang - Bùi Hoài Sơn (2014). Quản lí 

văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội 
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